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Mục đích bài thi

Bài thi TOEFL ® Junior ™ là bài thi được thiết kế bởi Viện
Khảo thíGiáo dụcHoa Kỳ (ETS) dành riêng cho học sinh bậc
THCSđộ tuổi từ11đến15nhằmđánhgiákhảnăng thành thạo
tiếng Anh của học sinh ở cả 2 lĩnh vực học thuật và xã hội.
Trong khi bài thi TOEFL iBT được biết đến nhưmột công cụ
đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường học
thuật trên toàn thế giới thì bài thi TOEFL Junior được biết đến
là công cụ hữu hiệu đánh giá trình độ sử dụng tiếngAnh trong
môi trường học tiếng Anh trung cấp.

Bài thi TOEFL Junior:

• Cungcấpchophụhuynh,họcsinhvàgiáoviênnhữngthôngtin
kháchquanvềsựtiếnbộcủahọcsinh trongviệcpháttriểncáckỹ
năng ngôn ngữ tiếngAnh theo thời gian.

• Phụcvụnhưmộtcôngcụđolườngđểhỗtrợviệcphânloạiđầu
vào của học sinh trong các chương trình học tập.

• ĐánhgiácáckỹnănggiaotiếptiếngAnhđểchuẩnbịchoviệc
học tập trong tương lai.

• Cungcấpcácthôngtinhữuíchđểsửdụngchomụcđíchgiảng
dạy.

Bài thi TOEFL Junior KHÔNG:

• Dựatrênbấtkỳchươngtrìnhđàotạocụthểnào.

• Trực tiếp liên quan đến điểm bài thi TOEFL iBT.

• DùngđểdựđoánkếtquảtrênbàithiTOEFLiBT.

• Dùng để hỗ trợ cácquyết định quan trọng nhưmụcđích tuyển
sinh hoặc kiểm tra đầu ra.

• Thay thế cho bài thi TOEFL iBT, TOEFL PBT, hoặc
TOEFL ITP.

Cấu trúc bài thi

Bài thi TOEFL Junior là bài thi trên giấy bao gồm 126 câu hỏi
trắc nghiệm, chia làm 3 phần — Nghe hiểu, Ngữ pháp và từ
vựng, Đọchiểu.

Mỗi phần bao gồm 42 câu hỏi với 4 đáp án, tổng thời gian làm
bài thi là115phút.

Một số câuhỏi trongbài thi có thểkhôngđược tínhvàophần thi
riêng biệt hoặc tổng điểm. Những câu hỏi được tính có giá trị
nhưnhau.

Bảng tóm tắt lại cấu trúc của bài thi :

Phần Số câu hỏi Thời gian

Nghe hiểu 42 40 phút

NgữphápvàTừ
vựng 42 25 phút

Ðọc hiểu 42 50 phút

Tổng 126 115 phút

Nội dung bài thi

Phần Nghe hiểu đánh giá khả năng nghe và hiểu tiếngAnh
trongcuộcsống thườngnhậtvà trongmôi trườnghọctậpcủathí
sinh.

Phần Ngữ pháp và từ vựng đánh giá mức độ thông thạo của
thí sinh đối với cáckỹnăng tiếngAnhquan trọng trong các ngữ
cảnh khácnhau.

Phần Đọc hiểu đánh giá khả năng đọc và hiểu tiếng Anh học
thuậtvàxãhội.
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Đăng kí thi bài thi TOEFL ® Junior ™

Bài thi TOEFL Junior có mặt trên toàn thế giới.
Bài thi có thể được cung cấp thông qua trường học nơi yêu cầu
học sinh thi bài thi TOEFL Junior. Nếu trường bạn theo học
chưa cung cấp bài thi này bạn có thể liên hệ với IIGViệt Nam
- Đại diện chính thức và duy nhất của ViệnKhảo thí Giáo dục
HoaKỳ (ETS) tạiViệtNamđểbiết lịch thi vàđịa điểm thi.
Lệ phí thi của bài thi TOEFL Junior khác nhau tại các quốc
gia khác nhau. Để biết lệ phí thi bài thi TOEFL Junior tại Việt
Nam, vui lòng liên hệ với các văn phòng của IIG Việt Nam
trên toànquốc.

Văn bản xác nhận

Thí sinh được yêu cầu nộpmột vănbản xác nhận có chữ kí của
cha mẹ hoặc người bảo hộ theo pháp luật để tham gia kỳ thi.
Văn bản mẫu sẽ được cung cấp cho bạn cùng với tài liệu
hướngdẫndựthi.

Thông qua việc ký tên vào văn bản xác nhận, thí sinh và cha
mẹ thí sinh đồng ý rằng tất cả các thông tin được cung cấp,
bao gồm thông tin nhân khẩu và gia cảnh, câu trả lời của thí

sinh trong bài thi cũng như điểm của thí sinh có thể được sử
dụng để nghiên cứu, phát triển và nhằmmục đích quảng bá bài
thiTOEFL Junior.

Tên của thí sinh và các thông tin cá nhân (họ tên, số thẻ học
sinh, ngày tháng năm sinh) sẽ được bảo mật. Những thông tin
này sẽ xuất hiện trên phiếu điểm của thí sinh và sẽ không được
sửdụng haycôngbốdướibấtkì hình thứcnào.

Thí sinh cũng được yêu cầu đồng ý bảo mật tuyệt đối tất cả các
câu hỏi, không sao chép lại hay tiết lộ bất kì câu hỏi hay câu trả
lời (toàn bộ hay từng phần) cho bất kì cá nhân hay tổ chức dưới
bấtkìhình thứcnào.

Thísinhkhuyếttậthoặccóvấnđềvềsứckhỏe

Để đáp ứng nhu cầu tham dự bài thi TOEFL Junior của các thí
sinh khuyết tật hay có vấn đề về sức khỏe, IIG Việt Nam sẽ tổ
chức phòng thi đặc thù với chỗ nghỉ ngơi và điều kiện phù hợp
như thêm thời gian làmbài thi, thời gian nghỉ, giấy làmbài thi to
hơn hoặc những sự hỗ trợ đặc biệt khác... Tất cả các yêu cầu sắp
xếpđặc biệt này phải được phê duyệt và phù hợp với chính sách
củaETS. Để biết thêm chi tiết và thủ tục thực hiện vui lòng truy
cập địa chỉ: www.ets.org/disabilities.

Vào ngày thi

Giấy tờ nhân thân (ID)

Phần 1 là phần bắt buộc phải đọc kỹ đối với tất cả thí sinh.
Phần 2 và Phần 3 dành cho các đối tượng dự thi khác nhau như:
thí sinh trong nước và ngoài nước.

Phần 1: Thông tin chung

• Thí sinhphải cógiấy chứngnhậnnhân thânhợp lệvà
còn hiệu lực, có chữ ký và ảnh để xuất trình tại địa điểm thi.
Giấy chứng nhậnnhân thân làyêu cầubắt buộc vớimọi thí sinh.
Thí sinh có trách nhiệm đọc và hiểu hướng dẫn cũng như yêu
cầu về giấy chứng nhận nhân thân.

•Trong trường hợp thí sinh chưa đến tuổi làm CMND
và không có hộ chiếu, thí sinh có thể sử dụng giấy khai sinh
cùng một loại giấy tờ có ảnh và dấu giáp lai trên ảnh, ví dụ như
thẻ học sinh, giấy xác nhận có dán ảnh của thí sinh và có dấu

giáp lai của trường nơi thí sinh đang theo học.
•Nếu thí sinh đến địa điểm thi mà không mang những

giấy tờ đã được yêu cầu thì giám thị có quyền từ chối cho thí
sinh vào phòng thi, thí sinh không được dự thi và cũng không
đượchoàntrảlệphí thi.

• Khi đăng ký thi, thí sinh phải sử dụng đúng tên ghi
trêngiấychứngnhậnnhân thânsẽxuất trình tại địa điểmthi. Thí
sinh phải đăng ký đầy đủ Họ và Tên gọi cuối cùng,KHÔNG
ĐƯỢC sử dụng bí danh. Nếu tên trong giấy chứng nhận nhân
thân và tên trong Phiếu đăng ký thi TOEFL Junior không trùng
nhau, thísinhsẽkhôngđượcvàophòngthi.

• Trong quá trình gọi vào phòng thi, nếu tên của thí
sinhbịviếtsailỗichínhtảsẽđượcđiềuchỉnhNHƯNGKHÔNG
ĐƯỢCTHAYĐỔIHỌTÊN.
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Phần 2: Đối với thí sinh là công dân Việt Nam

• Khi đến đăng ký thi, thí sinh chỉ cần sử dụng một trong
các loạigiấychứngnhậnnhân thânhợplệcóđầyđủảnhvàchữký.

CMNDhợp lệ làCMNDcòn hạn sửdụng, không được ép
dẻo, ép lụa. Tất cả những trường hợp CMND đã bị rách, không rõ
dấu giáp lai hoặc có dấu hiệu tẩyxóa, thông tin cá nhân và đặcđiểm
nhận dạng không rõ ràng đều không được chấp nhận.

• Nếu CMND không đầy đủ thông tin về ngày tháng năm
sinh hoặc ngày tháng năm sinh không có trong thực tế thì ngày
thángnămsinh trênphiếuđiểmsẽlàngày1tháng1củanămsinh.

Phần 3: Đối với thí sinh là người nước ngoài

Thí sinh PHẢIXUẤTTRÌNHHỘCHIẾU là giấy chứng
nhận nhân thân chính. Nếu Hộ chiếu của thí sinh không được viết
bằng tiếng Anh thì thí sinh sẽ được yêu cầu xuất trình giấy chứng
nhậnnhân thânbổsungcóảnhchụpgầnnhất, dễnhậndạngvàđược
viết bằng tiếngAnh.

Quy định tại địa điểm thi

Các thủ tụcvàquy định sauđây sẽđượcápdụng trong suốt quá trình
diễn ra buổi thi TOEFL Junior, từ khi thí sinh đến địa điểm thi đến
khithísinhrờiđịađiểmthi:

• Có mặt tại địa điểm thi đúng giờ theo thông tin đã được
thông báo trên phiếu đăng ký thi.
•Mặctrangphụcphùhợpvớinhiệtđộcủaphòngthi.
•Người thân đưa thí sinh đến thi không được phép đợi tại địa
điểm thi hoặc liên lạc với thí sinh trong suốt quá trình làm bài
thi. Ngoại trừ các giám thị được ủy quyền bởi ETS, không cá
nhânnàođượcphépvàophòngthi trongquátrìnhthi.
• Việc kiểm tra chứng nhận nhân thân tại địa điểm thi có thể
bao gồm: lấy dấu vân tay, chụp ảnh, quay video, so sánh chữ
ký hoặc các dạng kiểm tra điện tử khác. Thí sinh từ chối hợp
tác sẽ không được dự thi và cũng không được hoàn trả lệ phí
thi.
•Ngoài giấychứngnhậnnhân thân, thí sinhkhôngđượcphép
mang bất cứ vật dụng cá nhân nào vào phòng thi. Trước khi
thi, giám thị sẽ hướng dẫn thí sinh cất đồ (điện thoại, giấy tờ,
túi xách, tài liệu…). Do chỗ để đồ có hạn nên thí sinh cần chú
ý không mang theo quá nhiều đồ. Thí sinh sẽ không được lấy
đồcánhâncủamìnhtrongquátrìnhthi.
• Đơnvị tổ chức thi không chịu trách nhiệmvề tài sản cánhân
của thísinh.
•Giám thị sẽ sắp xếp chỗ ngồi và chuẩn bị bút chì, giấy nháp
chomỗi thí sinh.
• Khi xảy ra các điều kiện thời tiết hoặc các trường hợp nằm
ngoài tầmkiểm soát củaETShoặc giám thị, kỳ thi có thể bị trì
hoãnhoặc lên lịch lại. Trong trường hợp có vấn đề vềkỹ thuật
tạiđịađiểmthivàcầnphảihủykỳthi, hoặcsauđóđượcbiết

không thể lập phiếu điểm cho thí sinh, thí sinh sẽ được thi
lại miễn phí hoặc được hoàn trả phí dự thi đã đóng trước
đó.
• Thí sinh sẽ không được phép vào phòng thi sau khi đã
phát cuốn đề thi.
• Không được mang bất cứ tài liệu hay dụng cụ trợ giúp
nàonhư: sách, từđiển,giấy,nháp, bút, thướckẻ,máy tính,
đồng hồ, các tín hiệu thu phát tín hiệu như: điện thoại cầm
tay, thiếtbịghiâm,chụpảnh…vàophòngthi.
• Không được mang bất cứ loại giấy nào vào phòng thi,
ngoàicácgiấytờđãđượcquyđịnh.
• Chỉ được rời phòng thi khi có sự cho phép của giám thị.
Thờigian rakhỏi phòng thi sẽkhôngđược tínhbùvào thời
gian làm bài thi.
• Không có thời gian nghỉ giải lao giữa các phần của bài
thi TOEFL Junior. Trong trường hợp bất khả kháng phải
rời khỏi phòng thi, thí sinh phải nộp cho giám thị Giấy
chứng nhận nhân thân của mình trước khi rời phòng thi.
• Khi hết thời gian làm bài thi, thí sinh phải nộp lại cuốn
đề thi vàphiếutrảlời trướckhi rờikhỏiphòngthi.

Hủy bỏ tư cách dự thi và kết quả thi

Giám thị có quyền hủy bỏ tư cách dự thi cũng như kết quả
thi của thí sinh hoặc cả hội đồng thi nếu thí sinh hoặc cả
hộiđồng thi viphạm,nhưngkhônggiớihạnđếnmột trong
những hành vi sau:
• Giảmạothihộngườikháchoặcđểngườikhácthihộ.
• Không có giấy chứng nhận nhân thân hợp lệ.
• Tìmcách lấyđề thi,một phần trong đề thi hoặc thông tin
vềđềthidướimọihìnhthức.
• Sử dụng điện thoại trong quá trình làm bài thi hoặc giờ
giải lao.
• Sửdụng cácphương tiệnhỗ trợ như: bútmáy, bút bi, các
loại máy thu phát tín hiệu, âm thanh, hình ảnh, máy tính,
đồnghồđiện tửcómáy tính, sách, thướckẻ, bút nhớdòng,
đồng hồ có báo thức, từ điển, kim từđiển…hoặc các thiết
bịđiệntửcầmtay.
• Làm xáo trộn phòng thi (hành vi làm xáo trộn phòng thi
dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ không được chấp nhận;
giám thị có toànquyềnquyết định hành vi nào của thí sinh
gây xáo trộn phòng thi).
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• Cố gắng hỗ trợ hay nhận sự hỗ trợ của người khác hoặc
liên kết với người khác về nội dung bài thi dưới mọi hình
thức trong quá trình làm bài thi, giờ giải lao cũng như sau
buổi thi.

• Xoá bỏ hoặc tìm cách xoá bỏ nội dung bài thi, xé cuốn đề
thi hay tìm cách ghi lại nội dung thông tin liên quan đến đề
thidướibất cứhình thứcnào.Trongbất cứ trườnghợpnào,
nội dung bài thi haymột phần của đề thi cũng không được
xóa bỏ, ghi chép lại và/hoặc tiết lộ (ví dụ như dưới dạng
bản in, lời nói, điện tử), bằngmọi hình thức, cho bất cứ cá
nhân nàokhác

• Mangtờgiấynhápđượcphátrakhỏiphòngthi.
• Làm nhiễu âm thanh trong phòng thi bằng các thiết bị thu

phát tínhiệu.
• Mangvũkhíđếnđịađiểmthi.
• Mangđồăn,đồuốnghoặcthuốclávàophòngthi.
• Rời khỏi khu vực thi trong buổi thi cũng như trong khi giải

lao.
• Rờiphòngthikhichưacósựđồngýcủagiámthị.
• Nghỉ giải lao quá nhiều và quá mức thời gian cho phép

trong quá trình làm bài thi. Giám thị sẽ giám sát và lập báo
cáovề thí sinhđó.

• Mởcuốn đề thi, tìmkiếm thông tin đề thi khi chưa được sự
đồng ý của giám thị; hoặc tiếp tục làm bài thi khi thời gian
đã hết.

• Vi phạm các quy định đã được ghi chi tiết trong quyển
Hướng dẫn dự thiTOEFL Junior vàNộiquy phòng thi.

• Trong quá trình giám sát thi, nếu hành vi vi phạm của cá
nhân hoặc cả hội đồng thi chưa được giám thị pháthiện
kịp thời, sau khi kỳ thi kết thúc, nếu phát hiện sai phạm,
Hội đồng Giám sát của IIG Việt Nam có quyền đơn
phương hủy bỏ kết quả bài thi của cá nhân hoặc tập thể vi
phạm.

• Văn phòng IIG Việt Nam có quyền hủy bỏ kết quả thi,
đình chỉ tư cách thi hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời
hạn đối với các thí sinh đã vi phạm các quy định trên và
nội quy của IIG Việt Nam. Trong trường hợp hủy kết quả
thi, thí sinh không được nhận phiếu điểm và không được
hoàn trả lệ phí thi.

Trong quá trình làm bài thi

Mỗi phần của bài thi có giới hạn thời gian làm bài..Giám
thị sẽ thông báo cho thí sinh biết khi nào bắt đầu làm bài và
kết thúc mỗi phần. Trong từng phần thi, thí sinh chỉ được
phép làm bài tại phần thi đã được chỉ định. Nếu hoàn thành
sớm, thí sinh cũng không được phép làm trước phần tiếp
theo hoặc quay lại làm phần đã kết thúc. Nếu phát hiện thí
sinh có những hành vi nêu trên thì hành vi đó sẽ được coi là
gian lận, kết quả thi của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Trong quá trình làm bài, thí sinh nên:

- Làmbàinhanh nhưng cẩn thận.

- Không dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi cụ thể
nào.

- Cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi. Một số câu hỏi sẽ khó
hơn so với những câu khác. Nếu không chắc chắn, thí sinh
nên đoán phương án trả lời tốt nhất và chuyển sang câu tiếp
theo.

- Chỉ chọn một phương án cho mỗi câu hỏi và tô vào ô
tươngứng trongphiếu trả lời.

- Điểm số của thí sinh sẽ được tính dựa trên số lượng các
câu trả lời đúng đã được tô kín.
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Làm thế nào để tham gia kì thi TOEFL Junior?

Không có trường học, sách giáo khoa, hoặc các phươngpháp
nghiên cứu nào là tốt nhất để giúp chuẩn bị cho một thí sinh
trước khi tham dự một kỳ thi, vì nó không dựa trên hướng dẫn
củamột khóa học cụ thể nào. Sự thành thạo của ngôn ngữ chỉ có
thể đạt được sau một thời gian học tập và thực hành tương đối
dài. Việc cố gắng để học tiếng Anh ngay trước kỳ thi sẽ không
mang lại hiệu quả cao.

Bài thi TOEFL Junior không phải là một dạng bài thi ―Đỗ/trượt‖.
Bài thi được thiết kế để tạo ra một công cụ đo lường sự tiến bộ
của thí sinh qua thời gian.Vì vậy, thí sinh không nên kỳ vọng sẽ
trảlờiđượctấtcảcâuhỏimộtcáchchínhxác.

Thí sinhhọc tiếngAnhthườngxuyêncó thểsẽ thểhiệnsự tiếnbộ
thông qua điểm sốbài thi TOEFL Junior sau 6 tháng hoặc lâu hơn.

Trước khi thamgia thi bài thi TOEFL Junior, cómột vài điều thí
sinh có thể làm để chuẩn bị cho kỳ thi và nâng cao trình độ tiếng
Anh của bản thân:

• Làm quen với cấu trúc bài thi và cách để đánh dấu câu trả lời
của mình trên phiếu trả lời. Như vậy, thí sinh có thể tập trung sự
chúýcủamìnhvàocáccâuhỏitrongđềthihơn.

• Đọckĩ hướng dẫn làmbài và câu hỏimẫu trên các trang 11-12,
mẫucâuhỏibốicảnhvàmẫuphiếutrảlờitrêncáctrang7-8.

• Sử dụng tiếng Anh càng thường xuyên càng tốt và theo nhiều
cách nhất có thể: Đọc sách, xemTV và video, nghe bản ghi âm,
thamgiamộtkhóahọc tiếngAnh,nóichuyệnvớibạnbèvàđồng
nghiệp bằng tiếng Anh là một trong số cách để thực hành tiếng
Anhhiệuquả.

• Truycậpvào trangwebTOEFLJunior để thamkhảonguồn tài
liệuhữuíchđểlàmquenvớibài thi.

Làm thế nào để hoàn thành phần điền vào
phiếu trả lời?

Khi làmbài thi, thí sinh sẽ được nhậnmột phiếu trả lời như hình
ảnhtrêntrang7.Thísinhcầnhếtsứccẩnthậnkhiđiềnthôngtin.

Có ba phần trên phiếu trả lời:

Thông tin cánhân–phầnnày baogồm thông tin về thí sinh, như
tên, số thẻhọcsinh, ngàysinh, quêhươngvàngônngữquốcgia.
Tên của thí sinhphải thống nhất trongmỗikì thi TOEFL Junior.
Thí sinh cũng sẽ được yêu cầu điền vào tên trung tâm khảo thí,
mãđềvàcácmãsốkhác theochỉdẫn trực tiếpcủagiámthị.

Câu hỏi thông tin bối cảnh – Những câu hỏi này nằm ở góc
dưới bên phải của phiếu trả lời. Những câu hỏi này mang mục
đích thống kê số liệu và thí sinh nên trả lời tốt nhất theo khả
năng củamình

• Hiệntạibạnđanghọclớpmấy?
• Bạnđãthibài thiTOEFLJuniorbaonhiêulần?
• Baogồmcảnămnay,bạnđãhọc tiếngAnhđượcbaonhiêu
năm tại trườnghọc?
• MỗituầnbạnhọcbaonhiêugiờtiếngAnhởtrường?
• Mỗi tuầnbạnhọcbaonhiêugiờ tiếngAnhngoài thờigian
học tại trường?
• Bạnđã từngsinhsống tạiđấtnướcnàonói tiếngAnhchưa?

Trả lời câu hỏi – tại trang 2 của phiếu trả lời. Đây là nơi ghi
nhậncâu trả lời của thísinhđốivớicáccâuhỏi trongbài thi.

Phiếu trả lời của thí sinh sẽ được chấm tự động bằngmáy. Máy
chấm điểm chỉ có thể ghi nhận 1 đáp án trongmỗi câu hỏi. Quá
trình chấmđiểmbằngmáy được thực hiện thường xuyên, kiểm
soátnghiêmngặt,baogồmcảviệcchấmxácsuấtbằngtay.Tấtcả
nỗ lực trên nhằm đảm bảo sự chính xác của kết quả bài thi. Tuy
nhiên, thí sinh phải tự chịu trách nhiệm đánh dấu đáp án được
chọn trong phiếu trả lời một cách hợp lệ.

Thực hiện theo các hướng dẫn sau:
• Chỉ sử dụng bút chì số 2 hoặc bút chì HB đầu đen. Đây là những bút chì được phép sử dụng khi làm bài. Các loại bút khác như bút
mực, bút bi... không được phép sửdụng để đánh dấu vì chúng có thể làmcho phiếu trả lời bị rách hoặc gây ra lỗi khimáy chấm điểm
hoạtđộng.
•Chúýđánhdấucâu trả lời trongphiếu trả lời tươngứngvớicâuhỏi trongđề thi.Thí sinhsẽkhôngđượcphép thựchiệnbấtkỳđiều
chỉnhnàosaukhihết thờigianlàmbài.
• Đánhdấuduynhấtmộtcâu trảlờichomỗicâuhỏi.
• Tôđậmcâutrả lời chođếnkhi thísinhkhôngcònnhìn thấychữcái bên trong.Việc tôquánhạt haychỉmộtphầncâu trả lời có thể
khiến cho máy chấm điểm không ghi nhận được đáp án.

• Tẩysạchhoàntoànnhữngchỗbịlemrangoàivòngtròn.
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Vídụsauđâychỉracách tô chínhxácvàvàicách tôsai trongphiếu trả lời.Hãyđảmbảolàbạntô theocáchchínhxáckhi làmbài
thi:

Nhìn vào phiếu trả lời mẫu ở trang 8 sau đó xem ví dụ cụ thể sau đây :

Tiếp theo, thực hành điền vàomẫuphiếu trả lời trên trang 7.Khi thí sinh làmbài thi, thí sinh sẽ đánh dấu câu trả lời củamình trênphiếu trả
lời. Mỗi hàng có bốn vòng tròn tương ứng với bốn lựa chọn trả lời cho câu hỏi đó, chỉ có một trong số những lựa chọn đó là câu trả lời
chínhxác.
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Phiếu trả lời mẫu

ListeningComprehension Reading Comprehension
1 A B C D 1 A B C D

2 A B C D 2 A B C D

3 A B C D 3 A B C D

4 A B C D 4 A B C D

5 A B C D 5 A B C D

6 A B C D 6 A B C D

7 A B C D 7 A B C D

8 A B C D 8 A B C D

9 A B C D 9 A B C D

10 A B C D 10 A B C D

11 A B C D

Language Form and Meaning 12 A B C D

13 A B C D
1 A B C D

14 A B C D
2 A B C D

15 A B C D
3 A B C D

16 A B C D
4 A B C D

17 A B C D
5 A B C D

18 A B C D
6 A B C D

19 A B C D
7 A B C D

20 A B C D
8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D
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Phần Nghe hiểu
Phần thi Nghe hiểukiểm tra khả năng nghe của thí sinh đối với
những cuộc đối thoại thường nhật, mục đích giảng dạy và học
tập.Phầnthicó42câuhỏi.

Thí sinh được yêu cầu trả lời các câu hỏi dựa trên một loạt các
cuộchội thoại vànói chuyệnđượcghi lại bằng tiếngAnh.Thời
gianlàmbàithichophầnnàylà35-40phút.

Dạng đầu tiên của câu hỏi sẽ cómột giáo viên hoặc cán bộ nhà
trườngnóichuyệnvớihọcsinh.Mỗicuộcnóichuyệnđềuđược
tiếp nối bởimột câu hỏi. Thí sinh sẽ được yêu cầu chọn câu trả
lời đúng nhất chomỗi câu hỏi và tô vào đáp án tương ứng trên
phiếu trả lời. Thí sinh chỉ được nghemột lần duy nhất.

Dướiđây làhai câuhỏimẫu.PhầnNghe thí sinhcóthể truycập
vào địa chỉ sau: http://www.ets.org/toefl_
junior/prepare/standard_
sample_questions/listening_comprehension.

Bài mẫu A

Thí sinh sẽ nghe:

(Narrator): Listen to ahigh school principal talking to
theschool’sstudents.

(Man): I have avery special announcement to
make. Thisyear,notjust one,but threeof
our students will be receiving national
awardsfortheiracademicachievements.
Krista Conner, Martin Chan, and Shriya
Patel have all been chosen for their hard
workand consistently highmarks. It isvery
unusual for one school to have so many
students receive this award in asingle year.

(Narrator): Whatisthesubjectof the
announcement?

Thí sinh sẽ nhìn thấy trong đề thi:

1. What is the subject of theannouncement?

(A) The school will be adding newclasses.
(B) Three newteachers will beworking at the school.
(C) Somestudents have received anaward.
(D) The school isgetting its ownnewspaper.

Bài mẫu B

Thí sinh sẽ nghe:

(Narrator): Listen toateacher makinganannouncement
at the end of the day.

(Man): Remember that a team of painters is coming
intomorrow topaint thewalls. Inthisboxon
mydeskaresheetsofplastic that Iwant you
toslipoveryourdesks.Makesureyoucover
yourdeskscompletelysothat
nopaintgets on them.Everythingwillbe
finished and the plastic will be removed by
the timewereturn onMonday.

(Narrator): What does the teacher want the students to
do?

Thí sinh sẽ nhìn thấy trong đề thi:

2. Whatdoes the teacher want the students to do?

(A) Take everything outof their desks
(B) Put the painting supplies in plasticbags
(C) Bringpaintswith them to school onMonday
(D) Put covers on their desks to keep the paint off

http://www.ets.org/toefl_junior/prepare/standard_sample_questions/listening_comprehension
http://www.ets.org/toefl_junior/prepare/standard_sample_questions/listening_comprehension
http://www.ets.org/toefl_junior/prepare/standard_sample_questions/listening_comprehension
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Dạngbàinghe thứhai baogồmcáccuộchội thoạingắn.Saumỗi
một cuộc hội thoại sẽ có 3 câu hỏi hoặc nhiều hơn được đưa ra.
Thí sinh sẽ được yêu cầu chọn câu trả lời đúng nhất chomỗi câu
hỏi và tô vào đáp án tương ứng trên phiếu trả lời. Thí sinh chỉ
được nghe một lần duy nhất.

Bài mẫu A

(Narrator): Listen to aconversation between two friends
at school.

(Boy): Hi, Lisa.

(Girl): Hi, Jeff. Hey, have youbeen to the art room
today?

(Boy): No, why?

(Girl): Well, Mr. Jennings hung up anotice about a
big project that’s going on downtown. You
knowhowthe city’s beendoing alotofwork
tofixup
MainStreetyouknow,tomake itlooknicer?
Well, they’re going to create a mural.

(Boy): You mean, like, make a painting on the entire
wall of abuilding?

(Girl): Exactly!

(Boy): But where?

(Girl): It’s that big wall on the side of the public
library. And students from this school are
going to do the whole thing
... create adesign, and paint it, and everything.
I wish I could be apart of it, but I’m too busy.

(Boy): Cool! I’d love to help design amural.
Imagineeveryone in townwalking past that
wall and seeing my artwork, every day.

(Girl): I thought you’dbe interested. Theywant the
mural to be about nature, so I guess all the
design ideas students come up with should
have anature theme.

(Boy): Thatmakes sense—they’vebeenplantingso
many trees and plants along the streets and in
thepark.

(Girl): Ifyou’re interestedyoushould talkwithMr.
Jennings.

(Boy): This could be so much fun.Maybe I’ll try to
visit thezoo thisweekend ...youknow,tosee
the wild animals and get some ideas,
something to inspireme!

(Girl): Well maybe you should go to the art room
first to get more information from Mr.
Jennings.

(Boy): Oh yeah. Good idea. Thanks for letting me
know,Lisa!I’llgo there rightaway.

(Narrator): Nowanswer the questions.

http://www.iigvietnam.com/
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Thí sinh sẽ nhìn thấy trong đề thi:

3. Whatare the speakers mainlydiscussing?

(A) Anewart project in the city
(B) Anassignment for their art class
(C) An artdisplay inside the public library
(D) Apainting that the girl saw downtown

4. Why is the boy excited?

(A) Afamous artist isgoing to visit his class.
(B) His artwork might be seen bymany people.
(C) Hisclass might visit anartmuseum.
(D) He isgetting agood grade in his art class.

5. Where does the boy say hemaygo this
weekend?

(A) Tothezoo
(B) Toan art store
(C) ToMainStreet
(D) To thepublic library

6. Whydoes the girl suggest that the boy go to the art
room?

(A) So that hecanhand in his homework
(B) Sothathecansignupforaclass trip
(C) So that hecanseeanewpainting
(D) So that hecantalk to the teacher

Dạngcâuhỏi thứbasẽlàcuộcnóichuyệnhoặc thảo luậnvềcácchủđềhọc tập.Saumỗicuộcđối thoạihay thảoluậnsẽcóbốnhoặcnhiều
hơnbốncâuhỏi.Thí sinh sẽđượcyêucầu chọncâu trả lời đúng nhấtchomỗi câuhỏivà tôvàoô tươngứng trênphiếu trả lời.Thí sinh chỉ
được nghe một lần duy nhất.

Xem ví dụ sau đây:

Bài mẫu B

(Narrator): Listen to ateacher talking in abiologyclass.

(Woman): We’ve talked before about how ants live and work together in huge communities. Well, one particular kind of ant
community alsogrows its own food. Soyoucould say these ants are like people—like farmers. And what do these ants
grow?Theygrowfungi [FUN-guy].Fungiarekindoflikeplants—mushroomsareakindof fungi.These antshave
gardens, youcould say, in their underground nests. This iswhere the fungi are grown.

Now,this particular kind of ant is called a leafcutter ant.Because of their name, people often think that leafcutter ants eat
leaves. If they cutup leaves theymust eat them, right?Well, they don’t!They actually usethe leaves as akind of fertilizer.
Leafcutter antsgooutof theirnests looking for leaves fromplants or trees.They cutthe leaves off and carry them
underground ...and thenfeedthe leaves tothefungi—the fungiareable toabsorb nutrientsfromthe leaves.Whatthe
ants eat are the fungi that they grow.In thatway, they are like farmers!

Theamazingthingabout theseantsisthattheleaves theygetareoftenlargerandheavier thantheantsthemselves. Ifa
leaf is too large, leafcutter antswill oftencut it up into smaller pieces—but not all the time. Someants carry whole leaves
back into the nest. In fact, someexperiments have been done tomeasure the heaviest leaf a leafcutter ant canlift without
cutting it. It turns out, it depends on the individual ant. Someare stronger thanothers. The experiments showedthat some
―super ants‖ can lift leaves about 100 times the weight of their body!

(Narrator): Nowanswer thequestions.
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7. What is the main topic of the talk?

(A) Anewlydiscovered typeofant
(B) Atypeof antwith unusual skills
(C) Anincrease inthepopulation ofonetypeofant
(D) Atype of ant that could be dangerous to humans

8. According to the teacher, what is one
activity that both leafcutter ants and people
do?

(A) Clean their food
(B) Grow their own food
(C) Eat several times aday
(D) Feed theiryoungspecial food

9. Whatdoes the teacher saymanypeople think
mustbe true about leafcutterants?

(A) They eat leaves.
(B) They live inplants.
(C) They have sharp teeth.
(D) They are especially large.

10. Whatdid the experimentsshowabout
leafcutter ants?

(A) Howfast they grow
(B) Which plants they eat
(C) Where they look for leaves
(D) Howmuch weight they cancarry

Listening Comprehension Answer Key

1. C
2. D
3. A
4. B
5. A

6. D
7. B
8. B
9. A
10. D
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(A) tell
(B) told
(C) to tell
(D) telling

(A) When
(B) Rather
(C) During
(D) Whether

(A) ask
(B) visit
(C) look
(D) return

Ngữ pháp và từ vựng

PhầnNgữphápvà từ vựng đánh giámứcđộ thông thạo của thí sinhđối với cáckĩ năng tiếngAnhquan trọng trong cácngữcảnh khác nhau.
Phầnnày bao gồm42 câu hỏi. Trongmỗi câuhỏi sẽ cómột ô gồmbốn lựa chọn khácnhau. Thí sinh sẽ được yêu cầu chọn đáp án chính xác
nhấtđểhoànthànhcâuhỏi.Thờigianlàmbàichophầnnàylà25phút.

Sau đây là mẫu câu hỏi phần Ngữ pháp và từ vựng.

Questions 1-4 refer to the following e-mail.

Hi, Linda!

Thanks for your last email! I know you like art, just like I do, so I wanted

1. youabout the special tripmy class went on last week.We took

2. abusintothecityandspent twohours at theartmuseum,

our own tour guide. The guide told us about the different artists and gave us the

3. historyofsomeof thepaintings. Ihave moretime, Iwill send youanother email with some

of the photos I took that day. I took a lot of them!

4. Ifyour familycomes to usthis year, we cango to the artmuseum together.

Your cousin, Samantha

(A) ifthere was
(B) that therewas
(C) which wehad
(D) where wehad
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(A) LakeVictoria is
(B) andLakeVictoria is
(C) Lake Victoria’s being
(D) althoughLakeVictoria is

(A) It notonlyone is
(B) Is it one notonly
(C) One is it onlynot
(D) Not only is it one

(A) resembles
(B) portrays
(C) views
(D) likes

(A) is populated
(B) theyare populated
(C) tobecomepopulated
(D) becoming populating

(A) Is
(B) It is
(C) Being
(D) Because it is

Questions 5-10 refer to the following magazine article.

5. Located incentralAfrica, avery unusual

6. lake. of thelargest lakes intheworld; itisalso

one of the youngest. Estimated to be about 15,000 years old, it is a relative

7. baby compared withEarth’sother very large lakes,

more than two million years old. Yet judging by the variety of life in it,

8. LakeVictoria amucholderbodyofwater. Usually, lakes

9. need amuch longer time by adiverse arrayof

10. life-forms. common for newlakes to contain onlya

(A) are
(B) they are
(C) which being
(D) which canbe
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(A) opened
(B) packed
(C) satisfied
(D) purchased

(A) many
(B) asmany
(C) too many
(D) asmany as

11. small number of species.LakeVictoria, however, is with

12. colorful fish,most notably, cichlids. There are 500different speciesof just this one

type of fish.

LanguageFormand Meaning Answer Key
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C
D
A
B
A
D

7.
8.
9.
10.
11.
12.

D
A
C
B
B
D
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Phần Đọc hiểu

PhầnĐọchiểu đánh giá trình độ đọcvàhiểu tiếngAnhhọc thuật vàxãhội của thí sinh. PhầnĐọchiểu có42 câu hỏi và thời gian làmbài là
50 phút.

Sau khi thí sinh đọcmỗi đoạn văn sẽ đọc tiếp nhưng câu hỏi liên quan, mỗi câu hỏi sẽ có bốn lựa chọn khác nhau. Thí sinh sẽ chọn đáp án
chínhxácnhất.

Dưới đây là bài tập mẫu phần Đọc hiểu.

Questions 1-4 are about the following announcement.

1. Whattimewill the festival begin?

(A) 10 a.m.
(B) 11 a.m.
(C) 1p.m.
(D) 2p.m.

2. In line 3, the word feature is closest in
meaning to .

(A) look
(B) keep
(C) include
(D) entertain

3. What job will be done the daybefore the
festival begins?

(A) Making posters
(B) Settingup the gym
(C) Cleaning up the gym
(D) Helping the performers

4. Who is told to talk to Ms. Braxton?

(A) Parents
(B) Studens
(C) Teachers
(D) Performers
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Questions 5-11 are about the following story.

Line ―Did you see that?‖ Joe said to his friend Bill. ―You’re a great shooter!‖
Bill caught the basketball and bounced it before throwing it again. The ball flew into the net.
―Bill, you never miss!‖ Joe said admiringly.

5 ―Unless I’m in a real game,‖ Bill complained. ―Then I miss all the time.‖
Joeknew thatBill was right.Bill performed much better when hewas having fun with Joe in the

school yard than hedidwhen hewas playing for the school team in front of alarge crowd.
―Maybe you just need to practice more,‖ Joe suggested.

10 ―But I practice all the time with you!‖Bill objected. He shook his head. ―I just can’t play wellwhen

people arewatching me.‖
―You play well when I’m watching,‖ Joe pointed out.
―That’s because I’ve known you since we were five years old,‖ Bill said with a smile. ―I’m just

not comfortable playing when other people are around.‖
15 Joenoddedandunderstood, but healsohad an idea.

The next day Joeand Bill met in the school yard again to practice. After a fewminutes, Joeexcused
himself.

―Practice without me,‖ Joe said to his friend. ―I’ll be back in a minute.‖
Joehurried through the school building, gathering together whomever hecould find—two
students, a

20 mathteacher, two secretaries, andajanitor.
When Joeexplained why heneeded them, everyone was
happy to help.

Joeremindedthegrouptostayquietastheyallwent
toward the school’s basketball court. As Joe

25 had hoped, Billwas still practicing basketball. Hemade
fivebaskets inarowwithoutnoticing thesilentpeople
standingbehindhim.

―Hey, Bill!‖ Joe called out finally.
Bill turned. A look of surprise came over his

30 face.
―Ijustwanted toshowyouthatyoucouldplaywellwith

people watching you,‖ Joe said. ―Now you’ll have nothing

toworryabout forthenextgame!‖
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5. Whatwould be the best title for the story?

(A) JoeJoins theTeam
(B) Practice MakesPerfect
(C) BillWins theBigGame
(D) Bill’s Basketball Problem

6. In line 6, the word performed is closest in
meaning to .

(A) acted
(B) played
(C) moved
(D) changed

7. Why is Bill upset?

(A) He plays better in practice thanhe does
during games.

(B) Theschoolyardisnotagoodplaceto
practice.

(C) Joewatches him too closelywhen he
plays.

(D) His team loses toomanygames.

8. Whydoes Bill playwell when Joe is
watching him?

(A) He is comfortable with Joe.
(B) Joetells himhow to play better.
(C) He does notknowthat Joeis there.
(D) Hewants to proveto Joe that he is agood player.

9. At the end of the story, all of the following people
watchBill practice EXCEPT .

(A) Joe
(B) a janitor
(C) amathteacher
(D) the basketball coach

10. Whydoes the group have to be quiet when they go
to the basketball court?

(A) Because Joe is telling Bill what to do
(B) Because theydonotwantBilltoknowthey

were there
(C) Because Bill likes to practice alone
(D) Because thegroupneeds tolistento

Joe’s instructions

11. Whydoes Joe decide to gather a group of
people?

(A) Because hewants moreplayers for his
team

(B) Because hewants to help Bill feel less
nervous

(C) Because hewants to show them his talent
(D) Because hewants morepeople to see the next

game
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Questions 12-20 are about the following passage.

Line When another old cave isdiscovered in the south of France, it isnotusually news.
Rather, it is an ordinary event. Such discoveries are so frequent these days
that hardly anybody pays heed to them. However, when the Lascaux cave
complex was discovered in1940,

5 theworldwas amazed. Painteddirectly on its walls were hundreds
ofscenesshowinghowpeoplelivedthousandsofyearsago.The
scenesshowpeoplehuntinganimals, suchasbisonorwildcats.
Other imagesdepict birds and,most noticeably, horses,which
appear inmorethan

10 300wall images, byfar outnumbering all other animals.
Early artists drawing these animals accomplished a

monumental and difficult task. They didnot limit themselves to
the easily accessible walls but carried their paintingmaterials to
spaces that required climbing

15 steep walls or crawling into narrow passages in the
Lascaux complex.

Unfortunately, the paintings have been exposed to the destructive
action of water and temperature changes, which easily wear the images
away.Because theLascaux caveshave

20 many entrances, airmovement has alsodamaged the images inside.
Although they are not out in the open air, where natural light wouldhave destroyed them longago,
many of the images have deteriorated and are barely recognizable. Toprevent further damage, the
site was closed to tourists in 1963, 23 years after it was discovered.
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12. Whichtitle best summarizes themain ideaof the
passage?

(A) WildAnimals inArt
(B) HiddenPrehistoricPaintings
(C) ExploringCavesRespectfully
(D) Determining theAge of FrenchCaves

13. In line 3, the words pays heed to are closest in
meaning to .

(A) discovers
(B) watches
(C) notices
(D) buys

14. Based on the passage, what is probably true about
the south of France?

(A) It ishometo rare animals.
(B) It has alarge number of caves.
C) It isknown for horse-racing events.
(D) It has attracted many famous artists.

15. In line 8, the word depict is closest in
meaning to .

(A) show
(B) hunt
(C) count
(D) draw

16. According to the passage, which animals appear
most often on the cavewalls?

(A) Birds
(B) Bison
(C) Horses
(D) Wild cats

17. In line 12, the word They refers to .

(A) walls
(B) artists
(C) animals
(D) materials

18. Whywaspainting inside theLascaux
complex a difficult task?

(A) Itwas completely dark inside.
(B) The caveswere full of wild animals.
(C) Paintingmaterialswerehardtofind.
(D) Manypaintingspacesweredifficult

to reach.

19. According to the passage, all of the following have
caused damage to thepaintings
EXCEPT .

(A) temperature changes
(B) air movement
(C) water
(D) light

20. Whatdoes the passage sayhappened at the
Lascaux caves in1963?

(A) Visitorswereprohibitedfromentering.
(B) Anewlightingsystemwas installed.
(C) Another partwas discovered.
(D) Anewentrancewas created.

Reading Comprehension Answer Key

1. A
2. C
3. B
4. B
5. D

6. B
7. A
8. A
9. B
10. D

11. B
12. B
13. C
14. B
15. A

16. C
17. B
18. D
19. D
20. A
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Nếu thí sinh thi TOEFL Junior tại trường thì phiếu điểm, bao
gồm tên và điểm số của toàn bộ thí sinh đã thi tại cùng địa điểm
và thời gian sẽ được gửi về nhà trường. Trường tổ chức thi nhận
được phiếu điểm của từng thí sinh và có trách nhiệmgiao cho thí
sinh phiếu điểm của họ.

Nếu thí sinh dự thi tại đơn vị tổ chức thi được chỉ định bởi ETS
thì thí sinh sẽ được trực tiếp nhận phiếu điểm tại đơn vị tổ chức
thi đó.

Mỗi phiếu điểm TOEFL Junior bao gồm:

• Tổng số điểm từ các phần thi Nghe hiểu, Từ vựng và Ngữ
pháp,Đọchiểuvàcáchđọckếtquảmỗiphần.

• Mô tả về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh điển hình của thí
sinh trong phạm vi điểm số cụ thể, giúp thí sinh xác định
điểmmạnhvàđiểmcầnrènluyệnthêmcủabảnthân.

• Phần điểm được quy đổi sang Khung Tham chiếu chung
Châu Âu(CEFR).

• Điểm số Lexile®sẽ giúp thí sinh tìm được những
cuốn sách phù hợp với trình độ đọc và sở thích của mình.

Giải thích điểm số

ĐiểmsốcủabàithiTOEFLJuniorđượcxácđịnhbởisốlượngcác
câuhỏimà thí sinh trả lờiđúng. Trongbài thi có thể cómột sốcâu
hỏi khôngđược tínhvàođiểm thànhphầnhoặc tổngđiểm.Trong
sốnhữngcâuhỏi tínhđiểmmỗi câu trả lời đúngđềucógiá trị như
nhau. Số lượng các câu trả lời đúng trên mỗi phần được chuyển đổi
sang khung điểm số từ 200 – 300 chia thành 5 cấp độ. Tổng số
điểmcủabaphầndaođộng từ600 –900vàcũngđượcchia thành
5 cấpđộ.

Số điểm được chấp nhận

Mỗi trường học tự quyết định điểm số hay thang điểm được
chấp nhận. ETS không quy định mốc điểm đậu hay trượt
trongbài thiTOEFLJunior. Thờigianlưugiữkếtquảbàithi

Kỹ năng tiếng Anh có thể tiến bộ hơn hoặc kém đi theo thời
gian. Do vậy điểm số chỉ được sử dụng để đánh giá mức độ
thông thạo tiếng Anh của thí sinh tại thời điểm tham gia thi và
sau 02 năm thí sinh không thể yêu cầu cung cấp lại phiếu điểm.
IIGViệtNam sẽ chỉ lưu giữ kết quả thi của thí sinh trong vòng 2
nămkểtừngàythi.

Phầnthi Khoảng điểm

Nghe hiểu 200-300

Ngữ pháp & Từ vựng 200-300

Ðọc hiểu 200-300

Tổngđiểm 600-900
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Mô tả mức độ thành thạo qua điểm số

NGHE HIỂU
Thísinhcóđiểmsốtừ290đến300cóthểcócácthếmạnhsau:

• Có thể hiểu được những ý chính, cho dù là ý cụ thể
hay chỉ là ngụ ý trong văn bản nói mang tính học
thuật hay phi học thuật mở rộng.

• Có thểxácđịnhđượcnhữngchi tiếtquan trọngmang
tính chất học thuật hay phi học thuật mở rộng trong
các văn bản nói.

• Có thể đưa ra suy luận dựa vào trọng âm hay ngữ
điệu của người nói.

• Cóthểhiểuđượcngônngữtheodạngthànhngữđược
sửdụngtrongvănbảnnóidàivàphứctạphơn.

• Có thể nắm được cách thức sử dụng thông tin của
người nói trongvănbảnnóimang tính chất học thuật
hay phi học thuật mở rộng. (ví dụ : để so sánh hay để
cung cấp bằng chứng nhằm bảo vệ cho một ý kiến
tranh luận nào đó)

Thísinhcóđiểmsốtừ250đến285cóthếcócácthếmạnhsau:

• Có thể hiểu được những ý chính được diễn đạt rõ
ràng trong các văn bản nói mang tính chất học thuật
hay phi học thuật mở rộng, khi ngôn từ đơn giản và
ngữ cảnh rõ ràng.

Có thể xác định được các chi tiết quan trọng mang
tính chất học thuật hay phi học thuật mở rộng, khi
ngôntừđơngiảnvàcóngữcảnhrõràng.

• Có thể đưa ra suy luận trong những văn bản nói ngắn
vớingônngữđơngiảnvàngữcảnhrõràng.

• Có thể hiểu được một số thành ngữ thông thường,
được sử dụng trong văn bản nói có độ phức tạp vừa
phải.

• Có thể nắm được cách thức sử dụng thông tin của
người nói trong một ngữ cảnh quen thuộc (ví dụ: để
so sánh hay để cung cấp bằng chứng nhằm bảo vệ
chomộtýkiếntranhluậnnàođó).

Thí sinh có điểm số từ 225 đến 245 có thế có các thếmạnh
sau:

• Có thể hiểu được ý chính củamột thông báo ngắn gọn
tronglớphọcnếuýchínhđóđượcnhấnmạnh.

• Có thể hiểu được những chi tiết quan trọng nếu được
diễnđạt rõ ràngvà nhấnmạnh trong đối thoại hoặc hội
thoạingắn.

• Có thể nắm được sự diễn giải trực tiếp của thông tin
đượcnóivớingôntừđơngiảnvàngữcảnhrõràng.

• Có thể hiểu mục đích của người nói trong những bài
nói ngắn gọn khi ngôn từ được sử dụng đơn giản và
ngữ cảnh rõ ràng.

Thí sinh có điểm số dưới 225 cần cải thiện những kĩ
năng sau:

• Nắmđượcýchínhvànhữngchi tiếtquan trọngcủa các
thông báo, các cuộc đối thoại ngắn và đoạn hội thoại
đơngiản.

• Nắm đượcmục đích của người nói trong các cuộc đối
thoạingắnvớingôntừđơngiảnvàngữcảnhrõràng

• Diễngiảiđượcthôngtinđượcnói vớingôntừđơngiản
vàngữcảnhrõràng.
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NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG
Thísinhcóđiểmsốtừ280đến300cóthếcócácthếmạnhsau:

• Thường nhận biết được cách sử dụng chính xác các
cấu trúcngữphápnângcao (ví dụ:dạngđộng từhoàn
thành, các mệnh đề danh từ, bổ ngữ, tân ngữ, thể bị
động,…) trong cả bối cảnh học thuật và phi học thuật.

• Có vốn từ vựng rộng, bao gồm cả những từ ngữ cơ
bản trong các tài liệu học thuật.

• Thườngnhậnbiết đượccách thứccấu trúc các câuđể
tạo thành đoạn văn có tính học thuật và phi học
thuật.

Thísinhcóđiểmsốtừ250đến275cóthếcócácthếmạnhsau:

• Thườngnhậnbiết được sự sửdụngchính xác các cấu
trúc ngữphápcơbản (ví dụ: sự hòa hợpgiữa chủngữ
và động từ, giới từ đơn giản, mệnh đề quan hệ đơn
giản,…) trong cả bối cảnh học thuật và phi học thuật
nhưng không phải lúc nào cũng nhận biết được sự sử
dụngchínhxáccáccấutrúcngữphápnângcaohơn.

• Có vốn từ vựng tốt, gồmnhững từ ngữ sử dụng hàng
ngày,vàtrongcáctàiliệuphihọcthuật.

• Thườngnhậnbiết đượccách thứccấu trúc các câuđể
tạo thành đoạn văn phi học thuật, nhưng đôi khi gặp
khó khăn với các câu trong tài liệu học thuật.

Thísinhcóđiểmsốtừ210đến245cóthếcócácthếmạnhsau:

• Đôi khi, có thể nhận biết sự sử dụng chính xác các
cấu trúc ngữ pháp cơ bản nhất (ví dụ: sự phù hợp giữa
chủ ngữ và động từ, giới từ đơn giản, mệnh đềquan
hệđơngiản,…) trong các tài liệuphi học thuật.

• Cóvốn từvựngphổthông,phihọc thuật.

• Đôi khi, có thể nhận biết được cách thức cấu trúc các
câu để tạo thành đoạn văn trong các tài liệu phi học
thuật, nhưng thường gặp khó khăn với tài liệu học
thuật.

Thísinhcóđiểmsốdưới210điểmcầnphảipháttriểnnhữngkĩ
năng sau:

• Mở rộng vốn từ vựng chung.

• Cải thiệnkỹnăngsửdụngcáccấu trúcngữphápcơbản
như: sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ, giới từ đơn
giản,mệnhđề quan hệ đơngiản.

• Hiểuđượccáchthứckếthợpcáccâuđểtạothànhmột
đoạn tài liệu hiệu quả.
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ĐỌC HIỂU
Thí sinh có điểm số từ 280 đến 300 có các thế mạnh sau:

• Có thể hiểu được ý chính trong văn bản học thuật và
phi học thuật ngay cả khi không được diễn đạt rõ
ràng.

• Có thể hiểu được các chi tiết quan trọng trong văn
bản học thuật và phi học thuật, gồm cả văn bản có độ
phứctạpcaovềngônngữ.

• Có thểsuy luậnđượckhiđọchiểu,gồmcảnhững suy
luận cần thiết để hiểu được ý của tác giả khi sử dụng
thông tin (ví dụ: so sánh hoặcđưa ra chứng cứbảo vệ
mộtýkiến tranh luậnnàođó) trongvănbảnhọc thuật
và phi học thuật.

• Thường suy luận được thái độ hay quan điểm của
nhân vật trong tiểu thuyết. Thường hiểu được ngôn
ngữ số học và đoán được nghĩa của từmới trong ngữ
cảnh, thậm chí trong cả văn bản có sử dụng ngôn từ
phức tạp.

Thí sinh có điểm số từ 245 đến 275 có các thế mạnh sau:

• Cóthểhiểuýchínhđượcdiễnđạt rõ ràng trongvăn
bảnhọcthuậtvàphihọcthuật.

• Thường xác định được các chi tiết quan trọng trong
văn bản học thuật và phi học thuật ngay cả khi bối
cảnhcó lúckhôngrõràngvàcó từmới.

• Đôikhi có thể suy luận được, gồmcảnhững suy luận
cần thiết để hiểuđượcýcủa tácgiảkhi sửdụng thông
tin (ví dụ: so sánh hoặc đưa ra chứng cứ bảo vệmột ý
kiến tranh luận nào đó) trong văn bản học thuật và
phi họcthuật.

• Thường xác định được các sự kiện hoặc cốt truyện
trong truyện kể, tiểu thuyết.

• Thường đoán được nghĩa của từ mới dựa trên ngữ
cảnhcụthểcủađoạnvănđơngiản.

Thí sinh có điểm số từ 210 đến 240 có các thế mạnh sau:

• Đôi khi có thể xác định các ý chính được diễn đạt rõ
ràng trong văn bản phi học thuật.

• Đôi khi có thể xác định các chi tiết cơ bản trong văn
bản học thuật và phi học thuật với ngôn từ đơn giản và
ngữ cảnh rõ ràng.

• Thườngxácđịnhđược thông tincơbản trong cácđoạn
văn ngắn như lịch biểu, thực đơn hàng ngày, các từ
vựng phi học thuật…

• Đôi khi có thể đưa ra những suy luận đơn giản trong
cácvănbảnphihọcthuậtđơngiản.

• Đôi khi có thể đoán được nghĩa của từ mới dựa trên
ngữcảnhtrongcácvănbảnphihọcthuậtđơngiản.

Thí sinh có điểm số dưới 210 cần phát triển những kỹ năng
sau:

• Xác định được các ý chính và chi tiết quan trọng trong
vănbảnviếtvớingôntừđơngiản,rõràng.

• Đưa ra được những suy luận dựa trên văn bản viết với
ngôn từ đơn giản, rõ ràng.

• Xác định được thông tin cơ bản trong các tài liệu đọc
ngắnnhưthựcđơn,lịchbiểu…

• Đoán được nghĩa của từ mới dựa trên ngữ cảnh.
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Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu

Điểmtừngphầncủathísinhsẽđượcquyđổisang KhungthamchiếuchungChâuÂu(CEFR) đểgiúpthísinhhiểuýnghĩacủađiểmsốđạtđược. Điểmbàithi TOEFLJunior
chophépthísinhxácđịnhtrìnhđộcủamìnhtrênmột quychuẩnmangtínhtoàncầu.

Phần Dưới A2 CEFR
Level A2

CEFR
Level B1

CEFR
Level B2

Nghe hiểu Dưới 225 225–245 250–285 290–300

Ngữ pháp và từ vựng Dưới 210 210–245 250–275 280–300

Ðọc hiểu Dưới 210 210–240 245–275 280–300

Điểm Lexile®

KĩnăngđọctiếngAnhlàmộtkĩnăngvôcùngquan trọngnhưng lại tốnkhánhiều thờigian luyện tậpđể có thể tiếnbộđược.Bài thiTOEFL
Junior cungcấpđiểmsốLexile trongphiếuđiểmnhằmgiúpthí sinh,phụhuynhhaygiáoviêntìmđượccuốnsáchphùhợpvới trìnhđộcủa
conemmình.Công cụLexile là tiêu chuẩnkết nối người đọcvới những tài liệuđọc phùhợp.Hàng triệungười học tiếngAnhvà giáoviên
tiếngAnhđã sửdụngcôngcụnàyđểnângcao trìnhđộ tiếngAnhvà theo dõi sự tiếnbộqua thời gian.Với côngcụLexile, người họcởmọi
lứatuổivàtrìnhđộcóthểtìmđượcnhữngtài liệuđọcphùhợpnhấtđểcải thiệnkỹnăngđọccủamình.Đâylàmột tiệníchdễsửdụngvàmiễn
phí.Đểbiết thêmthôngtin, truy cậpđịachỉ:www.lexile.com/toefljunior

Chứng chỉ

Chứng chỉ TOEFL Junior công nhận mức độ thông thạo tiếng
Anhcủa thí sinh.Chứngchỉ nàykhôngcósẵnở tất cả cácđơnvị
tổ chức thi. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với các văn
phòng của IIGViệt Nam.

Chứng chỉ bao gồm:

• Họtên
• ĐiểmphầnNghehiểu, phầnNgữphápvà Từvựng, phầnĐọchiểu

vàtổng điểm
• Ngàythivàđịađiểmthi
• Đơnvịtổchứcthi
• Cóhình inchìmởmặt sau
• Kích thước phù hợp để đóng khung
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Kết quả TOEFL Junior
Nếu thi sinh thi TOEFL Junior tại trường thì phiếu điểm, bao
gồm tên và điểm số của toàn bộ thí sinh đã thi tại cùng địa điểm
và thời gian, sẽ được gửi về nhà trường. Trường tổ chức thi nhận
được phiếu điểmcủa từng thí sinh và có trách nhiệmgiao cho thí
sinhphiếuđiểmcánhâncủahọ.

Nếu thí sinh dự thi tại đơn vị tổ chức thi được chỉ định bởi ETS
thì thí sinh sẽ được trực tiếp nhận phiếu điểm từ đơn vị tổ chức
thi đó.

SốđiểmđạtđượctrongbàithiTOEFLJuniorsẽkhôngđượcETS
tiết lộchobấtkìđơnvịnào.

Điểm số bài thiTOEFL Junior là thông tin mang tính chất đánh
giá và việc công bố điểm thi phải tuân theo tất cả các quy định
được chỉ ra trong cuốn hướng dẫn này. Mặc dù vậy, điểm số
khôngphảilà tàisảncủa thísinh.

Tínhcôngbằngcủabài thi vàcáchsửdụng
điểm số

Chương trình TOEFL Junior của tổ chức ETS và các trung
tâm khảo thí được ủy quyền đang nỗ lực từng bước
mang lại sự công bằng cho tất cả các thí sinh tham gia
thi bất kể giới tính, tuổi tác hay quốc tịch .

Bài thi được tính điểm như thế nào?

Điểmsốbài thiTOEFLJunior là tổngđiểmcủa3phần thi.Trong
bài thi có một số câu hỏi không được tính điểm. Với câu trả lời
đúngcho những câuhỏi được tínhđiểm sẽ có tỉ trọng điểmtương
đương nhau trong phần đó.

Tổng số câu trả lời đúng cho từng phần sẽ được thống kê điều
chỉnh hoặc được quy tương đương, để giải thích cho sự khác biệt
về độ khó giữa các dạng. Cácmức điểm cân bằng nhau này được
quy đổi sang khoảng điểm từ 200 đến 300. Điểmbàithilàtổngđiểmcủa
cả3phầnvàdaođộngtừ600đến900điểm.Bởi vì điểm sốđược quy tương
đương và chia theo thang nên phiếu điểmkhông phải là số lượng
hayphầntrămcáccâuhỏiđãđượctrảlờimộtcáchchínhxác.

Mức độ tin cậy của điểm số

Mức độ tin cậy của điểm số là tiêu chí quan trọng để đánh giá
chất lượng của một bài thi. Nó sẽ cho thấy sự nhất quán của
điểm số nếu bài thi đó được thực hiện nhiều lần bởi cùng một
nhóm người dự thi. Khảo thí, giống như bất kỳ hình thức đo
lường nào khác, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố không có khả
năng đo lường được. Những yếu tố này tạo thành ―sai số đo
lường‖. Sai số đo lường sẽ làm ảnh hưởng đến mức độ tin
cậy của điểm số. Trong khảo thí, độ tin cậy của điểm số là một
phép thống kê được sử dụng để chỉ ra mức độ nhất quán của
điểm số giữa các lần thi. Người ta gọi phép thống kê này làmột
hệ số với giátrịdaođộngtừ0 (khôngđángtincậy)đến1 (tuyệtđốiđáng
tin cậy). Có một vài hệ số tin cậy được sử dụng để ước tính sự
nhất quán của điểmsốgiữacácbài thi.Hệ số tincậy củađiểmsố
bài thi TOEFL Junior được ước lượng thông qua hệ số Cronbach
Alpha:

Ước tínhmứcđộtin cậycủađiểm
số bài thi TOEFLJunior

Phần nghe hiểu .87

Ngữ pháp & Từ vựng .87

Phần đọc .89

Tổngđiểm .95

Công cụ đo lường sai lệch (SEM)

Người ta thường kì vọng một bài thi được xây dựng tốt sẽ mang
lại số điểmphản ánh chính xác nhiều nhất có thể khả năng thật sự
của thí sinh và có sai số đo lường ở mức thấp nhất. Điểm số thật
sự của thí sinh là điểm trung bình của các lần thi nếu thí sinh đó
tham dự thi nhiều lần. Sai số đo lường chuẩn (SEM) làđộlệchchuẩn
củađiếmsốnếuthísinhlàmbàithinhiềulần. Trên thực tế, việc làm bài thi
nhiều lần làđiềukhôngcókhảnăngxảyra. SEMlàmộtbiệnpháp
có thểđược sửdụngđể xác địnhkhoảng tin cậy (một dải điểmsố
tươngđương), trongđócóchứasốđiểmthật sựcủamộtngườivới
mộtmứcxácsuấtnhấtđịnh.
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Ví dụ,một khoảng tin cậy 90%có thểđượcước tính bằng cách
lấy số điểmđược theo dõi của thí sinh cộng hoặc trừ đi 1,65 lần
SEM. SEM cho bài thi TOEFL Junior là khoảng 10 cho tất cả
ba phần. Đối với một thí sinh nhận được 250 điểm trong 1
phần, khoảng tin cậy sẽ có một giới hạn dưới là 233,5 và giới
hạn trên là 266,5. Nếumột thí sinh có thể làmbài thi nhiều lần,
mỗi lần sẽ xây dựng được một tin cậy như vậy, khoảng 90%
cáckhoảng tincậyđósẽchứasốđiểmthựcsựcủa thísinh.

Sự cố bất thường khi thi

―Sự cố bất thường khi thi‖ được dùng để chỉ những sự cố bất thường
ảnh hưởngđếnbàithinhưthiếtbịphụcvụthibịtrụctrặc,tiếpcậntráiquyđịnh
đến nội dungbài thi của mộtnhómthísinhvàcácgiánđọankháctrong quá
trình thi (như thảm họa tự nhiên hay các sự cố khẩn cấp khác).
Khi sự cố bất thường xảy ra, ETS và đại diện củaETS tại quốc
gia đó sẽ bố trí sắp xếp cho các thí sinh thi lại ngay khi có thể
màkhôngmất thêm phí.

Độ chính xác của điểm số

Rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng bài thi
TOEFL Junior là phương tiện có thể đánh giá được khả năng
giao tiếp tiếngAnh của thiếuniên trongmôi trường học tậpkhi
tiếngAnh là ngôn ngữ giảng dạy.

Bài thi được thiết kế dựa trên những thông tin về các nhiệmvụ
ngônngữmàhọc sinh trung học cơ sở thường gặp và thực hiện
trongcácbốicảnhhọctậpbằngtiếngAnhcủamình.

Thông tin này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Bao
gồm:

• Tiêu chuẩn/chương trình giảng dạy và sách giáo
khoa tiếng Anh từ các quốc gia nơi mà tiếng Anh được giảng
dạynhưlàmộtngoạingữ(vídụnhư:Brazil,TrungQuốc,Pháp,
HànQuốc, NhậtBản,ĐàiLoan,ThổNhĩKì,vàViệtNam)

• Tiêu chuẩn về trình độ sử dụng tiếng Anh đối với
người học tiếng Anh trong các trường trung học cơ sở
ở Mỹ (ví dụ: tiêu chuẩn ở các bang California,
Colorado, Florida, New York, Texas và tiêu chuẩn
WIDA).

• Thông tincungcấpbởicácgiáoviêngiảngdạy tiếngAnh
có kinh nghiệm.

• Tài liệuvềngônngữsửdụng trongngữcảnhhọc thuật.

Việc phân tích cẩn thận các dữ liệu thu thậpđược cho thấy có ba
lĩnhvựcđã được xácđịnh làquan trọng trongviệcđánhgiámức
độthôngthạotiếngAnhđốivớihọcsinhTHCS:

Xã hội và cá nhân – lĩnh vực quan hệ xã hội và giữa các cá
nhân bao gồmngôn ngữ được sửdụng để thiết lập và duy trì các
mối quan hệ cá nhân. Ví dụ, học sinh phải hiểu được những gì
bạn bè nói trong một cuộc trò chuyện bình thường hoặc có khả
năngđọcmộtemailcánhântừmộtngườibạnhaymộtgiáoviên.

Chỉ dẫn –Lĩnh vực chỉ dẫn đề cập đến các các nhiệm vụ ngôn
ngữmàhọc sinh thực hiện trong quá trình giao tiếp với bạnhọc,
giáoviênvà các cánbộnhà trường vềcác tài liệu liênquan trong
khóa học. Ví dụ, học sinh phải hiểu được hướng dẫnmiệng của
giáo viên về một bài tập về nhà nào đó, và có khả năng rút ra
được những thông tin chính trong các thông báo về nhà trường.

Học thuật – Lĩnh vực học thuật bao gồm các hoạt động ngôn
ngữ được thực hiện trong khi học bằng tiếng Anh. Ví dụ về sử
dụngngônngữ trong lĩnh vựcnàybaogồmviệchiểuvànắmbắt
nộidungtrongnhữngbàigiảngvàbàiviếtmangtínhhọcthuật.

Các câu hỏi trong phần Nghe hiểu và Đọc hiểu của bài thi TOEFL
Juniorđượcđưarađể tìmhiểuvàchứngminhkhảnănggiao tiếp
bằng tiếngAnh của thí sinh trong ba lĩnh vực trên.Ngoài ra, các
câuhỏitrongphầnNgữphápvàtừvựngchophépđánhgiácáckỹ
năng cơ bản, chẳng hạn như kiến thức ngữ pháp và từ vựng,
những yếu tố cơ bản làm cơ sở cho các kỹ năng giao tiếp bằng
tiếng Anh.
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Giới thiệu

Những hướng dẫn sau đây được thiết kế nhằm mục đích cung
cấp thông tin về việc sử dụng kết quả bài thi TOEFL Junior tiêu
chuẩn. Nhữnghướngdẫnnàycònnhằmgiúp thí sinh tránh đượcnhững
quyếtđịnhthiếucôngbằngdoviệcsửdụngkếtquảbàithikhônghợplý.
Chínhvìvậy,tuânthủtheonhữngnguyêntácsauđâycóýnghĩahếtsức
quan trọng.

Chương trình TOEFL Junior và các đơn vị đại diện độc quyền
của bài thi TOEFL Junior có trách nhiệm cung cấp những ứng
dụng chuẩn của kết quả thi TOEFL Junior đến người sử dụng,
đồng thời phát hiện và khắc phục tối đa những trường hợp sử
dụngsailệchkếtquảbàithiTOEFLJunior.

Để đạtđượcnhữngmục tiêunày, nhữngquyđịnhvà hướngdẫndưới đâyđược
ápdụngchomọiđốitượngthísinhdựthiTOEFLJuniorcũngnhưcáctổchức
vàcơsởđàotạocósửdụngkếtquảbàithi TOEFLJunior.

Chính sách

Nhận thức được trách nhiệmphải đảmbảo việc sử dụng kết quả
bài thiTOEFL Juniormộtcách hợp lývàhiệuquả,chương trình
TOEFL Junior vàtấtcảcácđơnvịđạidiệntrêntoànthếgiớiđãxâydựnglên
nhữngchínhsáchsau:Chỉcungcấpkếtquảbàithichongườiđượcchỉđịnh,để
đảmbảotínhbảomậtkếtquảchothísinhvàgiámsátnhữngtrườnghợp cóthểsử
dụngsaikếtquảbàithisauđó.Nộidungcủanhữngquyđịnhnàycụthểnhưsau:

Bảomật thông tin:Điểm thiTOEFL Junior, dùdưới hình thức
cánhânhay tổchức đềuđượcbảomật tuyệt đối và chỉ thông báo
khi có sự ủy quyền và đồng ý của cá nhân hoặc phụ huynh thí
sinh nếu thí sinh đang ở tuổi vị thành niên hoặc theo các quy
địnhkháccủaphápluật.

IIGViệtNamcôngnhậnquyềnbảomật thông tin củamỗi thí sinhdự thi
đốivớinhữngthôngtinđượclưutrữtrongcơsởdữliệuhoặcphụcvụ
nghiêncứucủachúngtôivàcácvănphòngcủaETStrêntoàncầu.IIGViệt
Namcótráchnhiệmbảovệcácthôngtincánhâncũngnhưkếtquảbài thi
củatừngthísinh.

Tăng cườngviệc sửdụng kết quảđúngmụcđích vàđiều tra
cụ thể những báo cáo sai phạm:
Tấtcảcác tổchứcsửdụngđiểmbài thiTOEFLJuniorphải tuân
theo những hướng dẫn đi kèm.Các tổ chức cũng có trách nhiệm
đảm bảo rằng tất cả các cá nhân sử dụng điểm bài thi TOEFL
Junior đều được biết những hướng dẫn này để có thể kiểm soát
mụcđích sửdụngvàkhắcphụctối đanhững trườnghợpsửdụng
sai lệch kết quả bài thi khi phát hiện ra. Chương trình TOEFL
Junior và các đơn vị đại diện của bài thi TOEFL Junior sẵn sàng
hỗtrợcáccơsởđàotạotrongviệckhắcphụcnhữnglỗisainày.

Hướng dẫn

Sử dụng nhiều tiêu chí đánh giá: Kết quả đánh giá một cá
nhân cần phải dựa vào nhiều nguồn thông tin nhằmđảmbảo sự
công bằng và cân bằng với những hạn chế của phương pháp
đánh giá đơn lẻ: đánh giá về trình độ kiến thức, kĩ năng hoặc
năng lực của cá nhân đó. Những nguồn này có thể bao gồm số
giờ tiếng Anh học ở trường, bậc học, nhận xét từ các giáo viên
cũ và quản lý lớp. Khisửdụngkếthợpvớicáctiêuchíđánhgiákhác, kếtquả
bàiTOEFL Junior là một công cụ hiệu quả trong việc xếp lớp
trong các lớp học tiếng Anh, theo dõi sự tiến bộ của học sinh,
đưa ra nhậnxét vềhiệuquả học và cácquyết định liênquankhác
trong nhà trường sau khi tuyển sinh.

Đảm bảo tính bảo mật của kết quả bài thi TOEFL Junior:
Tất cả các cá nhân tham gia thi bài thi TOEFL Junior và được
nhận phiếu điểm phải nhận thức rõ được bản chất bảo mật của
kết quả bài thi TOEFL Junior và phải đảmbảo tính bảomật của
kết quả này.Các quyđịnh về bảomật kết quả củabài thiTOEFL
Junior được xây dựng và tuân thủmột cách nghiêm ngặt.
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Các cách sử dụng điểm số bài thi TOEFL
Junior phù hợp và chưa phù hợp

Sựphùhợpcủabài thiTOEFLJunior chomụcđích cụ thểnàođó
nênđượckiểmtramộtcáchkĩlưỡngtrướckhichínhthứcsửdụng.
Những ứng dụng thích hợp của điểm số TOEFL Junior dựa trên
chínhsáchvàhướngdẫn liệt kê sauđây.Danh sách chỉmang tính
chấtminh họa chưa đầy đủ.

Có thể cónhữngmục đích khác phùhợp trong việc sử dụng điểm
sốTOEFL Junior, tuy nhiên bất kìmục đích nào chưa nằm trong
danh sách cần được thảo luận với nhân viên của chương trình
TOEFL Junior và đại diện quốc gia để đi đến quyết định về sự
phùhợp.

Nếumục đích sử dụng được dự tính không nằm trong danh sách
sau đây thì người sử dụng điểm số bài thi cần phải được thông
quamụcđíchđótrước.CánbộchươngtrìnhTOEFLJuniorvàđại
diện của ETS tại quốc gia tổ chức thi sẽ đưa ra lời khuyên về thủ
tụcđểhợpthứchóamụcđíchđó.

Các ứng dụng chuẩn

Dựa vào cấu trúc của bài thi và nhữngminh chứng thu thập được
đến nay, bài thi TOEFL Junior được ứng dụng hiệu quả trong
những trường hợpsau:

• Xácđịnh xemhọc sinh cóđủ trình độ cần thiết để theo
học những lớp học sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy
không.

• Sắp xếp học sinh vào những lớp học tiếng Anh có
trình độ phù hợp.

• Theo dõi hiệu quả học tập của học sinh theo thời gian
đểđánhgiámứcđộhọctậpvà thayđổi trìnhđộ.

• Sử dụng để đánh giá hiệu quả học tập, bao gồm việc
đưa ra điểmmạnh-yếu củahọc viên, thiết kếnhững bài giảng phù
hợp với trình độ của học viên và đưa ra những tư vấn cho phụ
huynh.

Cách sử dụng chưa phù hợp

Bấtkỳmụcđíchsửdụngđiểmbàithikhácnàomàchưađượcliệt
kêracầnđượcthảoluậnvớiETStrướckhithựchiện.

Phản hồi

Thí sinh có thểđưa racácýkiến củamình trongquá trình thi với
cánbộtổchứcthi.
Nếu thí sinhcócâuhỏivềbài thiTOEFLJunior, vui lòng liênhệ
với IIG Việt Nam, đại diện chính thức và duy nhất của bài thi
TOEFL Junior tại việtNam.

Trụ sở chính
Tòa nhà IIG
Số 75 Giang VănMinh, QuậnBaĐình, HàNội
Tel: (84-4) 37732411
Fax: (84-4) 3835 9418
Email: info@iigvietnam.com.

Chi nhánh Đà Nẵng
Số 266 Trần Phú,
Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (84-511) 3565 888
Fax: (84-511) 3565 154
Email: danang@iigvietnam.com.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Lầu8,Tòanhàsố538,ĐườngCáchMạngThángTám,Phường
11, Quận 3, TP. HCM
Tel: (84-8) 3990 5888
Fax: (84-8) 3990 5999
Email: saigon@iigvietnam.com.
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